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I. Làm bài tập
Câu 1.  Từ nào đồng nghĩa với “nhân ái”?

a. Nhân hậu.

b. Nhân duyên.

c. Nhân loại.
Câu 2.  Nhóm từ “đánh giày, đánh đàn, đánh cá” có quan hệ thế nào?

    a. Đó là từ nhiều nghĩa.

    b. Đó là từ đồng âm.

    c. Đó là từ đồng nghĩa.

Câu 3. Tìm từ đồng âm trong câu sau và cho biết nghĩa của mỗi từ: 

Mẹ tôi trút giá đỗ vào rổ rồi để lên giá bếp.

	

	


Câu 4. Tìm hai từ trái nghĩa với từ “ bất hạnh” và  đặt câu với một từ em vừa tìm được.

	

	


Câu 5. Thêm các quan hệ hoặc cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm:
a) ............... nó không đến
chúng ta vẫn cứ làm.

b) ……. ai nói ngả, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Câu 6. Đặt câu có sử dụng cặp quan hệ từ “Không chỉ ....... mà ........” và phân tích cấu tạo câu em vừa tìm được.
	

	


II. Chính tả: Hãy chép lại đoạn văn sau:
Thầy thuốc như mẹ hiền

Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, không màng danh lợi.

Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng, nhưng nhà nghèo, không có tiền chữa. Lãn Ông biết tin bèn đến thăm. Giữa mùa hè nóng nực, cháu bé nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng Lãn Ông vẫn không ngại khổ. Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó. Khi từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi.









Theo Trần Phương Hạnh
III. Tập làm văn:

Đề bài: Hãy tả một người bạn mà em thân thiết nhất.
